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Đề khảo sát gồm 02 trang

Phần I. Trắc nghiệm (3,0  điểm). Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1. Nhà Lý được thành lập vào năm
	A. 938.		                           B. 980.		
	C. 1229.		                           D. 1009.
Câu 2. Thời nhà Trần đã cho ban hành bộ luật có tên là
               A. Hình thư.                                          B. Quốc triều hình luật.
	  C. Hồng Đức.                                        C. Hoàng triều luật lệ.
Câu 3. Quốc hiệu nước ta thời nhà Hồ là 
       A. Vạn Xuân.                                          B. Đại Cồ Việt.
       C. Đại Việt.                                             D. Đại Ngu.
Câu 4. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chính thức bùng nổ vào năm 
       A. 1418.                                                  B. 1423.
       C. 1426.                                                  D. 1427.
Câu 5. Để phá thế bao vây nghĩa quân Lam Sơn, ai là người đã hiến kế tiến vào đánh chiếm Nghệ An làm căn cứ?
       A. Lê Lai.                                                B. Nguyễn Trãi.                
       C. Nguyễn Chích.                                    D. Lưu Nhân Chú.
Câu 6. Thời nhà Lê Sơ, tôn giáo nào được đề cao và chiếm vị trí độc tôn?
      A. Phật giáo.                                              B. Nho giáo.                
      C. Đạo giáo.                                               D. Thiên chúa giáo.
Câu 7. Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở 
A.  Nửa cầu Bắc.                                    B. Nửa cầu Nam.          
C. Bán cầu Đông.                                   D. Bán cầu Tây.
Câu 8. Châu Mỹ không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Thái Bình Dương.                             B. Ấn Độ Dương.        
C. Đại Tây Dương.                                D. Bắc Băng Dương.
Câu 9. Hiện nay, phần lớn dân cư  Trung và Nam Mỹ là 
A. người Anh điêng.                            B.  người gốc Phi.          
           C. người lai.                                          D. người gốc Âu.
Câu 10. Châu Đại dương nằm giữa hai đại dương
A. Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương          B.  Độ Dương – Đại Tây Dương
C. Đại Tây Dương – Bắc Băng Dương          D. Bắc Băng Dương – Thái Bình Dương
Câu 11. Hoang mạc lớn nhất ở Ô-xtrây-li-a là
A. Ta-ma-ni                                        B. Vich-to-ri-a Lớn             
C. hoang mạc lớn                                D. Ghip-sơn. 
Câu 12. Quần đảo Niu-di-len thuộc nhóm 
A. đảo lục địa                                      B. đảo san hô.                     
C. đảo núi lửa                                      D. đảo san hô và núi lửa
Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Em hãy trình bày những nét chính về cải cách của Hồ Quý Ly trên các lĩnh vực và tác động của những cải cách đó đối với xã hội.
Câu 2 (1,5 điểm). 
 a. Em hãy đánh giá vai trò của các vị anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
 b. Từ khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 3 (3,0 điểm).
a. Trình bày sự phân sự phân hóa tự nhiên theo chiều bắc – nam khu vực Trung và Nam Mỹ?
b. Hãy chỉ ra một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn?
Câu 4 (0,5 điểm). 
Băng ở châu Nam Cực bị tan chảy sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái Đất như thế nào?
……………….. HẾT …………………..
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